
Mẫu số 09-TH/NM 

BẢNG TỔNG HỢP ĐOẠN SÔNG NẰM TRÊN RANH GIỚI HÀNH CHÍNH, RANH 
GIỚI VÙNG 

DỰ ÁN:........................ 

STT Số hiệu 
phiếu 

Tên 
sông 

Phạm vi hành chính Tọa độ Đặc trưng hình thái sông Đặc điểm dò

Xã Huyện Tỉnh X Y 

Độ dài 
đoạn 
sông 
(m) 

Độ 
rộng 
lòng 
sông 
(m) 

Độ 
rộng 
bãi 

sông 
(m) 

Vận 
tốc 

(m/s) 

Độ 
sâu 
(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1             

...             

 

 


